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LỊCH THI LẠI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017 

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA II (THEO NGÀY)  

 (Kèm theo thông báo số:  177  /TB-ĐHTNH-QLĐT ngày  22   tháng  12  năm 2016) 

STT Học phần Bộ môn Lớp Số 
TC Ngày thi Hình 

thức thi 

Thời 
gian thi 
(phút) 

Giờ bắt 
đầu làm 

bài 

Phòng thi 

P.301 P.401 P.501 

1 Tài chính DN 4 Tài chính D.02.21 2 

Thứ 3 
(10/01/2017) 

Tự luận 90’ 7h15’     

2 Quản trị NHTM Ngân hàng D.02.22 3 Trắc 
nghiệm  7h15’    

3 Chuẩn mực kế toán quốc 
tế Kế toán D.02.30 2 Tự luận 90’ 7h15’    

4 Kiểm toán BCTC Kiểm toán D.02.40 4 Tự luận 90’ 7h15’    

5 Quản trị Doanh nghiệp 2 QTKD D.02.10 3 Tự luận 90’ 7h15’    

6 Tài chính DN (giảng bằng 
Tiếng Anh) Tài chính D.02.21 2 Tự luận 90’ 9h30’    

7 Ngân hàng trung ương Ngân hàng D.02.22 2 Tự luận  9h30’    

8 Kế toán HCSN Kế toán D.02.30 
D.02.40 2 Tự luận 90’ 9h30’    

9 Quản trị Marketing  QTKD D.02.10 2 Tự luận 90’ 9h30’    

10 Phân tích TCDN Tài chính 
D.02.21 
D.02.30 
D.02.40 

3 Tự luận 90’ 13h30’    
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STT Học phần Bộ môn Lớp Số 
TC Ngày thi Hình 

thức thi 

Thời 
gian thi 
(phút) 

Giờ bắt 
đầu làm 

bài 

Phòng thi 

P.301 P.401 P.501 

11 Marketing NHTM KDTM D.02.22 2 

Thứ 3 
(10/01/2017) 

Tự luận 90’ 13h30’    

12 Hệ thống thông tin quản trị QTKD D.02.10 2 Tự luận 90’ 13h30’    

13 Kiểm toán căn bản  Kiểm toán D.02.21 2 Tự luận 90’ 15h30’    

14 Kế toán NHTM Kế toán D.02.22 3 Tự luận 90’ 15h30’    

15 Kế toán doanh nghiệp XL Kế toán D.02.30 2 Tự luận 90’ 15h30’    

16 Kế toán NHTM Kế toán D.02.40 2 Tự luận 90’ 15h30’    

17 Quản trị chất lượng QTKD D.02.10 2 Tự luận 90’ 15h30’    

18 Kế toán quản trị  Kế toán D.02.21 3 

Thứ 4 
(11/01/2017) 

Tự luận 90’ 7h15’    

19 Hải quan Tài chính D.02.22 2 Tự luận 90’ 7h15’    

20 Kế toán quản trị  Kế toán D.02.30 4 Tự luận 90’ 7h15’    

21 Kiểm toán tuân thủ Kiểm toán D.02.40 2 Tự luận 90’ 7h15’    

22 Quản trị logicstics KD QTKD D.02.22 2 Tự luận 90’ 7h15’    

23 Thanh toán quốc tế và tài 
trợ ngoại thương Ngân hàng D.02.21 

D.02.22 2 Tự luận 90’ 9h30’    
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STT Học phần Bộ môn Lớp Số 
TC Ngày thi Hình 

thức thi 

Thời 
gian thi 
(phút) 

Giờ bắt 
đầu làm 

bài 

Phòng thi 

P.301 P.401 P.501 

24 Kế toán chủ đầu tư Kế toán D.02.30 2 

Thứ 4 
(11/01/2017) 

Tự luận 90’ 9h30’    

25 Kiểm toán hoạt động Kiểm toán D.02.40 3 Tự luận 90’ 9h30’    

26 Quản trị kênh phân phối QTKD D.02.10 2 Tự luận 90’ 9h30’    

27 Văn hóa kinh doanh KDTM D.02.21 2 Tự luận 90’ 13h30’    

28 Kỹ năng GD trong KDNH Ngân hàng D.02.22 2 Tự luận  13h30    

29 Chuẩn mực kiểm toán QT Kiểm toán  D.02.40 2 Tự luận 90’ 13h30’    

30 Phân tích hoạt động kinh 
doanh KDTM D.02.10 2 Tự luận 90’ 13h30’    

 

 

 

 

 

 



6 
 

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017 

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA III (THEO NGÀY) 

 (Kèm theo thông báo số:177    /TB-ĐHTNH-QLĐT ngày   22  tháng  12  năm 2016) 

STT Học phần Bộ môn Lớp Số 
TC Ngày thi Hình 

thức thi 

Thời 
gian thi 
(phút) 

Giờ bắt 
đầu làm 

bài 

Phòng thi 

P.301 P.401 P.501 

1 Tiếng anh chuyên ngành 1 Ngoại ngữ D.03 3 

Thứ 7 
(14/01/2017) 

Tự luận ? 7h15’     

2 Nguyên lý thống kê KT-XH D.03 2 Tự luận 90’ 9h30’    

3 Marketing căn bản KDTM D.03.21 
D.03.22 2 Tự luận 90’ 13h30’    

4 Kế toán tài chính 1 Kế toán D.03.30 
D.03.40 3 Tự luận 90’ 13h30’    

5 Tâm lý kinh doanh KDTM D.03.10 
D.03.11 2 Tự luận 90’ 13h30’    

6 Định giá tài sản Tài chính 

D.03.21 
D.03.22 
D.03.30 
D.03.40 

2 Tự luận 90’ 15h30’    

7 Quản trị dự án đầu tư QTKD D.03.10 2 Tự luận 90’ 15h30’    

8 Marketing dịch vụ KDTM D.03.11 2 Tự luận 90’ 15h30’    

9 Tài chính quốc tế Tài chính D.03.21 
D.03.22 2 Chủ nhật 

(15/01/2017) 

Tự luận 90’ 7h15’    

10 Kế toán tài chính 2 Kế toán D.03.30 
D.03.40 3 Tự luận 90’ 7h15’    
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STT Học phần Bộ môn Lớp Số 
TC Ngày thi Hình 

thức thi 

Thời 
gian thi 
(phút) 

Giờ bắt 
đầu làm 

bài 

Phòng thi 

P.301 P.401 P.501 

11 Quản trị thương hiệu QTKD D.03.10 
D.03.11 2 

Chủ nhật 
(15/01/2017) 

Tự luận 90’ 7h15’    

12 Thanh toán quốc tế và tài 
trợ ngoại thương Ngân hàng D.03.21 

D.03.22 2 Tự luận 90’ 9h30’    

13 Kế toán chủ đầu tư Kế toán D.03.30 
D.03.40 2 Tự luận 90’ 9h30’    

14 Quản trị kinh doanh dịch 
vụ QTKD D.03.10 

D.03.11 2 Tự luận 90’ 9h30’    

15 Thuế Tài chính  D.03.21 
D.03.22 2 Tự luận 90’ 13h30’    

16 Kế toán máy Kế toán D.03.30 
D.03.40 2 Tự luận 90’ 13h30’    

17 Văn hóa kinh doanh KDTM D.03.10 
D.03.11 2 Tự luận 90’ 13h30’    

18 Tài chính doanh nghiệp 2 Tài chính D.03.21 2 Tự luận 90’ 15h30’    

19 Nghiệp vụ NHTM 1 Ngân hàng D.03.22 3 Trắc 
nghiệm  15h30’    

20 Tổ chức công tác kế toán Kế toán D.03.30 2 Tự luận 90’ 15h30’    

21 Quản trị nguồn nhân lực QTKD D.03.10 
D.03.11 2 Tự luận 90’ 15h30’    
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LỊCH THI LẠI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017 

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA IV (THEO NGÀY) 

 (Kèm theo thông báo số:177    /TB-ĐHTNH-QLĐT ngày   22   tháng  12  năm 2016) 

STT Học phần Bộ môn Lớp Số 
TC Ngày thi Hình 

thức thi 

Thời 
gian thi 
(phút) 

Giờ bắt 
đầu làm 

bài 

Phòng thi 

P.301 P.401 P.501 

1 Đường lối CM của ĐCS 
Việt Nam QDQPAN D.04 3 

Thứ 7 
(14/01/2017) 

Tự luận 90’ 7h15’     

2 Kinh tế vĩ mô KT-XH D.04 3 Tự luận 90’ 9h30’    

3 Kinh tế phát triển KT-XH D.04 2 Tự luận 90’ 13h30’    

4 Kinh tế quốc tế  KT-XH D.04 2 Tự luận 90’ 13h30’    

5 Lý thuyết xác suất và 
thông kế toán  Toán - Tin D.04 3 Tự luận 90’ 15h30’    

6 Tiếng anh cơ bản 2 Ngoại ngữ D.04 3 Chủ nhật 
(15/01/2017) 

Vấn đáp  13h30’    

7 Lý thuyết tài chính – tiền 
tệ  Tài chính D.04 3 Tự luận 90’ 15h30’    
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LỊCH THI LẠI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017 

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA V (THEO NGÀY) 

 (Kèm theo thông báo số:  177  /TB-ĐHTNH-QLĐT ngày  22   tháng  12  năm 2016) 

STT Học phần Bộ môn Lớp Số 
TC Ngày thi Hình 

thức thi 

Thời 
gian thi 
(phút) 

Giờ bắt 
đầu làm 

bài 

Phòng thi 

P.301 P.401 P.501 

1 Những NL cơ bản của CN 
Mác 1 LLCT-PL D.05 2 

Thứ 7 
(14/01/2017) 

Tự luận 90’ 7h15’     

2 Tin học 1 Toán tin D.05 2 Thực 
hành  9h30’    

3 Tiếng anh CB 1 Ngoại ngữ D.05 5 Tự luận  13h30’    

4 Pháp luật đại cương LLCT-PL D.05 2 Tự luận 90’ 15h30’    

5 Đường lối QS của ĐCS 
Việt Nam GDQPAN D.05 3 Chủ nhật 

(15/01/2017) 

Tự luận 90’ 7h15’    

6 Quân sự chung và kỹ chiến 
thuật bộ binh GDQPAN D.05 3 Trắc 

nghiệm  9h30’    

 

 


